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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


[bookmark: _GoBack]Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023




TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk141649666]Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều
và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Kính gửi: Chính phủ.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
[bookmark: _Toc90323728]	1. Cơ sở pháp lý
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
Ngày 18 tháng 7 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 857/QĐ-TTg quy định Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 5. Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời hạn trình Chính phủ là tháng 12 năm 2023.
Căn cứ các văn bản nêu trên, căn cứ khoản 1 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)[footnoteRef:1], Bộ Công Thương đã rà soát và đánh giá các nội dung quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng dự thảo Nghị định để quy định chi tiết các điều, khoản của Luật gồm: khoản 9 Điều 3 (về người có ảnh hưởng), khoản 2 Điều 10 (về các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bán hàng đa cấp), khoản 2 Điều 23 (về ngôn ngữ, hình thức của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung), khoản 4 Điều 39 (về trách nhiệm bổ sung của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số), khoản 2 Điều 73 (về tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì lợi ích công cộng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khởi kiện) và các Điều 9 (về việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh), 13 (về việc tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam), 28 (về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung), 32 (về trách nhiệm đối với sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật), 33 (về trách nhiệm đối với sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật), 37 (về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong giao dịch từ xa), 40 (về trách nhiệm công khai, gỡ bỏ thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng), 45 (về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp), và Điều 47 (về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên). [1:  “Điều 19. Nghị định của Chính phủ
Chính phủ ban hành nghị định để quy định: 
1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.”] 

2. Cơ sở thực tiễn
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là văn bản có phạm vi tác động tới nhiều lĩnh vực, nhiều chủ thể trong xã hội. Một số quy định của Luật có tác động tới số lượng lớn chủ thể, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân kinh doanh như: quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, trong các giao dịch đặc thù với tổ chức, cá nhân kinh doanh; kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; trách nhiệm đối với sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật;…Một số quy định có tính mới trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cần có hướng dẫn chi tiết để bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực thi như: khái niệm người có ảnh hưởng; tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì lợi ích công cộng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khởi kiện.
Cùng với đó, quá trình thực thi gần 12 năm của Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 cho thấy: (i) một số vấn đề được quy định tại Nghị định số 99/2011/NĐ-CP hiện không phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật như: bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh; giải quyết yêu cầu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (các vấn đề này đã có sự điều chỉnh trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 hoặc có sự thay đổi về thực tiễn kinh doanh); (ii) một số vấn đề cần quy định chi tiết, cụ thể hơn để bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn thi hành, như: cần mở rộng quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch đặc thù, trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Các vấn đề bất cập nêu trên đặt ra yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2011/NĐ-CP.
Từ nội dung báo cáo trên, việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là cần thiết. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích
- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung được Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 giao.
- Bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong tổ chức thực thi một số quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Tạo căn cứ pháp lý để triển khai các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào thực tiễn cuộc sống.
- Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Quan điểm xây dựng 
- Bám sát chủ trương, định hướng, chính sách của Chính phủ, Quốc hội đã quy định trong quá trình xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; bảo đảm tiến độ thực hiện theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao.
- Bảo đảm không làm tăng thêm đầu mối tổ chức và biên chế trong quá trình thi hành Nghị định.
- Tham khảo và kế thừa có chọn lọc các quy định hiện hành, các kinh nghiệm quốc tế; bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
- Bảo đảm sự cân bằng trong giao dịch dân sự giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính.
- Nội dung rõ ràng, cụ thể, chi tiết và khả thi; chỉ quy định nội dung do Luật giao Chính phủ quy định chi tiết, không quy định nội dung mới, không phát sinh thủ tục hành chính mới, đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu để thuận lợi trong quá trình triển khai, thực thi các thủ tục hành chính.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện các hoạt động sau:
1. Ngay sau khi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thông qua, Bộ Công Thương đã chủ động rà soát các nội dung, quy định liên quan để xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ theo thời hạn được giao.
2. Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1869/QĐ-BCT thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
3. Ngày 10 tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương đã tổ chức họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập để xin ý kiến về định hướng và một số nội dung của dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến của Ban Soạn thảo, Bộ Công Thương đã dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định.
4. Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương đã gửi đăng các dự thảo trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Công Thương để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân theo quy định. Trong cùng ngày 24 tháng 8, Bộ Công Thương đã có Công văn gửi lấy ý kiến các đối tượng có liên quan, gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính), Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Dự thảo cũng được gửi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.
5. Cùng với việc đăng tải công khai các dự thảo, Bộ Công Thương phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức 02 hội thảo lấy ý kiến của các đối tượng có liên quan tại Tp Hồ Chí Minh và Hà Nội.
6. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia, Bộ Công Thương đã tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ Nghị định; thực hiện thủ tục thẩm định theo quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.
7. Ngày     tháng   năm 2023, Bộ Công Thương có Công văn số .../BCT-CT gửi Bộ Tư pháp để thực hiện thủ tục thẩm định hồ sơ Nghị định. 
8. Ngày ....tháng...năm 2023, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số ..../BCTĐ-BTP thẩm định về dự thảo Nghị định.
9. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương đã hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định để trình Chính phủ xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục
Nghị định gồm 8 Chương, 31 Điều, cụ thể:
Chương 1: Quy định chung (Điều 1 đến Điều 2).
Chương 2: Tổ chức thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (Điều 3).
Chương 3: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh (Điều 4 và Điều 5).
Chương 4: Hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Điều 6 đến Điều 16).
Chương 5: Trách nhiệm đối với sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật (Điều 17 đến Điều 21).
Chương 6: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng trong giao dịch đặc thù (Điều 22 đến Điều 28).
Chương 7: Bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích công cộng (Điều 29).
Chương 8: Điều khoản thi hành (Điều 30 và Điều 31).
2. Nội dung cơ bản của Nghị định
Nội dung của Nghị định bám sát các điều, khoản do Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giao Chính phủ quy định chi tiết, không quy định nội dung mới, cụ thể:
[bookmark: _Hlk100307577]2.1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết một số điều do Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 giao Chính phủ quy định, bao gồm: khoản 9 Điều 3; Điều 9; khoản 2 Điều 10; Điều 13; khoản 2 Điều 23; Điều 28; Điều 32; Điều 33; Điều 37; khoản 4 Điều 39; Điều 40; Điều 45; Điều 47 và khoản 2 Điều 73.
Nghị định giải thích từ ngữ đối với “người có ảnh hưởng” và “nền tảng số lớn”. Nội dung giải thích được xây dựng trên cơ sở rà soát các chủ thể, hành vi có liên quan đến người có ảnh hưởng; rà soát dữ liệu hoạt động của một số website thương mại điện tử nổi bật tại Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong việc xác định làm rõ người có ảnh hưởng, nền tảng số lớn. 
Đối với khái niệm nền tảng số lớn, việc giải thích tại Dự thảo Nghị định là cần thiết nhằm tạo căn cứ xác định chủ thể là tổ chức, cá nhân thiết lập, vận hành nền tảng số lớn theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nội dung quy định tại Dự thảo đã được rà soát để bảo đảm thống nhất với quy định có liên quan tại Luật Giao dịch điện tử.
2.2. Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.
2.3. Trách nhiệm của cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, khu thương mại.
Nội dung này được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tham khảo quy định tại Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (ban hành năm 2010). 
2.4. Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Nghị định quy định về yêu cầu chung đối với hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; trách nhiệm đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; hồ sơ và hình thức đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; tiếp nhận, thẩm định, phạm vi thẩm định hồ sơ đăng ký; hoàn thành việc đăng ký; đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; thẩm quyền kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; hủy bỏ, sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; và phối hợp trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 
2.5. Trách nhiệm đối với sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật
Nghị định quy định về: biện pháp cần thiết để ngừng cung cấp sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật; trách nhiệm công khai, thông báo công khai việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật; nguồn thông tin, dữ liệu để xác định cụ thể nhóm sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật; và cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện thu hồi sản phẩm, hàng hoá có khuyết tật.
2.6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng trong giao dịch đặc thù
Nghị định quy định về trách nhiệm của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số trung gian; trách nhiệm của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số lớn; công khai, gỡ bỏ thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng; hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh, của UBND cấp xã trong hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên.
2.7. Tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích công cộng.

V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương đã nghiêm túc nghiên cứu để tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định. 
Hiện có vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cụ thể là về khái niệm ”người có ảnh hưởng”. Theo đó, trên cơ sở các ý kiến tham gia, Dự thảo Nghị định đang đề xuất 02 Phương án, gồm:
Phương án 01: 
Người có ảnh hưởng là chuyên gia, người có uy tín, người được xã hội chú ý trong lĩnh vực, ngành, nghề cụ thể được tổ chức, cá nhân kinh doanh tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng. 
Việc tài trợ được thực hiện thông qua hình thức thỏa thuận giữa các bên, trong đó, thông tin cung cấp được kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân kinh doanh.
 Phương án 02: 
[bookmark: _Hlk148999307]Người có ảnh hưởng là chuyên gia, người có uy tín, người được xã hội chú ý trong lĩnh vực, ngành, nghề cụ thể có khả năng ảnh hưởng đến quyết định mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của người tiêu dùng, bao gồm: 
a) Người được đào tạo chuyên sâu, có kinh nghiệm trong lĩnh vực cụ thể và được công nhận, thừa nhận bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b) Người có uy tín theo quy định của pháp luật;
c) Người được xã hội chú ý, có lượng người quan tâm, theo dõi đáng kể trên phương tiện truyền thông hoặc có tài khoản có đủ điều kiện tham gia các chương trình quảng cáo, kinh doanh trên các nền tảng số;
d) Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
Phương án 01 xác định được bản chất mối quan hệ giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với chủ thể được xác định là người có ảnh hưởng. Theo đó, trường hợp có hoạt động tài trợ giữa các bên để thực hiện cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng thì chủ thể cung cấp thông tin đó được xác định là người có ảnh hưởng.
Phương án 02 quy định cụ thể các trường hợp được coi là người có ảnh hưởng. Tuy nhiên, rất khó để lượng hóa các tiêu chí xác định trong một số trường hợp do tính đa dạng, biến động của các trường hợp này (ví dụ như trường hợp người được xã hội chú ý, có lượng người quan tâm, theo dõi đáng kể trên phương tiện truyền thông). Từ đó, Phương án này có khả năng gây nhầm lẫn, không thống nhất trong quá trình thực thi.
Từ các phân tích nêu trên, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 01 để bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với Nghị định; (4) Bản đánh giá thủ tục hành chính; và (5) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Dự thảo Nghị định không quy định về giới, vì vậy, không thực hiện đánh giá tác động về giới)./.
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